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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC THỦY LỢI, ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐN THIÊN TAI 

(CẤP XÃ – 13 THỦ TỤC) 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

1  
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ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa 

phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hiện) 
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08 
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ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp  
10 
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Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi 
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12 
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Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình 

thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp  
14 

7  
Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy 

lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã  
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8  

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai naṇ cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

27 

9  

Trợ cấp tiền tuất, tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy giảm khả 

năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

32 

10  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

37 

11  
Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ 

đập thủy điện 
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12  Đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất 40 

13  

Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 
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47 
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1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa 

phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương và nguồn vốn hợp pháp 

khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)  

a. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp xã 

để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân. 

Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá 

nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ. 

Bước 3: UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ 

trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b. Cách thức thực hiện:  

Gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của UBND cấp xã. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ;  

- Hồ sơ được phê duyệt; 

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa 

vào sử dụng.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 

 Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

(thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 3,5 ngày làm việc). 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC:  

Các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã. 

g. Kết quả thực hiện TTHC: Ủy nhiệm chi 

h. Phí, lệ phí: Không 

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (có mẫu kèm theo)  

k. Điều kiện thực hiện TTHC: 
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- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: 

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 

thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng 

thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác 

công trình sau đầu tư. 

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực 

miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi 

cơ sở. 

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; 

riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia 

đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là 

cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. 

l. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Nghị định số  77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ 

quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước. 
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Phụ lục 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 

của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                               .........., ngày.........tháng........năm 20.... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã........ 

 

Tên tổ chức thủy lợi cơ sở/cá nhân: 

......................................................................... 

Địa 

chỉ:...................................................................................................................... 

Điện thoại: 

................................................................................................................ 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã.....hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình......với các nội 

dung sau: 

1. Tên công trình: …………………………………………………………….; 

2. Chủ đầu tư:………..…………………………………… 

…………………..; 

3. Địa điểm xây dựng: 

……………………………………………………………..; 

4. Mục tiêu đầu tư…………………………………………………………….; 
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5. Quy mô công trình: 

……………………………………………………..……..; 

- Diện tích phục vụ tưới:…………….ha. 

- Diện tích đất xây dựng công trình:…........m2. 

- Thông số kỹ thuật chủ yếu. 

6. Số đối tượng được hưởng lợi từ công 

trình:.....................................................hộ. 

7. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công 

trình:................................................đồng. 

Trong đó:  

+ Kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ:....................................đồng, tương 

đương ...%  

+ Kinh phí các đối tượng hưởng lợi đóng 

góp:...............................................đồng. 

+ Kinh phí huy động khác (nếu có): 

..............................................................đồng. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã.....xem xét giải quyết./. 

 

                                                     ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ             

                                      (Ký và ghi đầy đủ họ 

tên) 
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2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp xã . 

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê 

duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và 

thông báo lý do bằng văn bản. 

2. Cách thức thực hiện 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

qua môi trường mạng. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng 

hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

b) Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày 

làm việc). 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 
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6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 7, Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-114-2018-nd-cp-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx
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3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã  

1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê 

duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và 

thông báo lý do bằng văn bản. 

2. Cách thức thực hiện 

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc 

qua môi trường mạng. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

b) Số lượng: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày làm việc). 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Tổ chức; 

- Cá nhân. 
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6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã. 

7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt 

8. Phí, lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 26, Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-114-2018-nd-cp-quan-ly-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-393268.aspx
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4. Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp  

1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:  

Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 

trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dic̣h vụ bưu chính bằng 

văn bản.  

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:  

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm điṇh và 

trình Chủ tic̣h Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết điṇh;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tic̣h Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết điṇh phê duyệt; trường hợp không phê duyệt thì có ngay 

văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.  

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dic̣h 

vụ bưu chính.  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt;   

- Dự thảo phương án bảo vệ;   

- Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có);   

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).  

b) Số lượng: 01   

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy điṇh (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày làm việc).  

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Tổ chức;  

- Cá nhân.  



11 

6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã.  

7. Kết quả thực hiện TTHC: Phương án được phê duyệt  

Sau khi có kết quả phương án được phê duyệt đề nghị UBND cấp xã gửi 

về Sở Nông nghiệp và Môi trường để biết và theo dõi.  

8. Phí, lệ phí: Không  

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  

11. Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Khoản 4, Điều 17, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về 

Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.  
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 5. Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã  

1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến đến Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:  

Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 

trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dic̣h vụ bưu chính bằng 

văn bản.  

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:  

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm điṇh 

hoặc tổ chức kiểm tra và trình Chủ tic̣h Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, 

quyết điṇh; 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tic̣h Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết điṇh phê duyệt; trường hợp không phê duyệt thì có 

ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.  

2. Cách thức thực hiện  

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 

dic̣h vụ bưu chính.  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghi ̣ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước;  

- Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước;  

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;  

- Bản đồ hiện trạng công trình;  

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vi ̣ liên quan; - Các tài liệu liên 

quan khác kèm theo. b) Số lượng: 01 bộ  

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy điṇh (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày làm 

việc).  
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5. Đối tượng thực hiện TTHC:  

 - Tổ chức; 

 - Cá nhân.  

6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã.  

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết điṇh  

Sau khi có kết quả phương án được phê duyệt đề nghị UBND cấp xã gửi 

về Sở Nông nghiệp và Môi trường để biết và theo dõi.  

8. Phí, lệ phí: Không  

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không  

11. Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Khoản 2 Điều 17, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về Quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.  
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6. Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình 

thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp  

1. Trình tự thực hiện    

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:  

Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 

trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dic̣h vụ bưu chính bằng 

văn bản.  

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:  

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm điṇh, kiểm 

tra thực tế và trình Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết điṇh;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tic̣h Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết phê duyệt, điều chỉnh; trường hợp không phê duyệt, điều 

chỉnh thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.  

2. Cách thức thực hiện  

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 

dic̣h vụ bưu chính.  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghi ̣ phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 01 tại 

Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; 

 - Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 tại Phụ lục I Thông 

tư 25/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 15/5/2018;  

- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;  

- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác 

công trình thủy lợi, cơ quan, đơn vi ̣ liên quan;  

- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. b) Số lượng: 01 bộ   

4. Thời hạn giải quyết:   
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Thời hạn cấp giấy phép: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy điṇh (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 10 ngày làm việc).  

5. Đối tượng thực hiện TTHC:   

- Tổ chức;  

- Cá nhân.   

6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã.  

7. Kết quả thực hiện TTHC:  Quyết điṇh;  

Sau khi có kết quả phương án được phê duyệt đề nghị UBND cấp xã gửi 

về Sở Nông nghiệp và Môi trường để biết và theo dõi.  

8. Phí, lệ phí: Không  

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Có  

- Tờ trình đề nghi ̣ phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu  01 tại 

Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;  

- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 tại Phụ lục I Thông 

tư 05/2018/TTBNNPTNT ngày 15/5/2025.  

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không  

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.  

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;  

- Khoản 1 Điều 17, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về Quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi.  
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Mẫu 01: Mẫu Tờ trình  

 

 TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số..................                                 ..............., 

ngày........tháng........năm 20......  

  

TỜ TRÌNH  

Về việc phê duyệt và ban hành  

Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi....................  

  

Kính gửi: [tên cơ quan phê duyệt và ban hành]  

      

Căn cứ Quyết điṇh số..................... ngày ......../......../20..................  

của...................... quy điṇh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của........  

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH 14 ngày 19/6/2017;  

Căn cứ Thông tư quy điṇh chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi  

ngày........tháng........năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn;  

Căn cứ.......................................................................................................  

Căn cứ.......................................................................................  

Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi.......... đã được.............. lập......  

[Tên đơn vị trình] lập Tờ trình kính đề nghi ̣[tên cơ quan phê duyệt và ban 

hành] phê duyệt và ban hành quy trình vận hành công trình thuỷ 

lợi.............................. với nội dung chính như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG QUY TRÌNH   

1. Tên công trình: ...........................................................................  

2. Loại công trình: (đặc biệt, liên tỉnh, 01 tỉnh…) ...........................  
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3. Người quyết điṇh đầu tư: ............................................................... 

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (điạ chỉ, điện thoại, 

...):  

5. Điạ điểm: ................................................................................. 

6.  Nguồn vốn đầu tư: ...................................................................  

Thời gian thực hiện: .....................................................  

7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .................................................  

8. Nhà thầu lập Quy trình vận hành công trình thủy lợi: ................... 

9. Các thông tin khác (nếu có): ...........................................  

II. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM CÓ:  

1. Văn bản pháp lý:  

- Văn bản chủ trương về việc lập quy trình vận hành công trình (đối với 

dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương lập quy 

trình vận hành (đối với dự án sử dụng vốn khác);  

- Quyết điṇh lựa chọn nhà thầu lập quy trình vận hành;  

- Quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch thủy lợi vùng, các tỉnh của 

công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).  

2. Hồ sơ kèm theo gồm có:  

- Bản dự thảo "Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi" theo mẫu Phụ lục 

I, Thông tư này.  

- Các tài liệu tính toán (Kiểm tra lại các thông số khí tượng thủy văn, năng 

lực của các công trình thủy lợi, yêu cầu cấp nước, tiêu nước, cân bằng nước)  

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật: báo cáo tính toán nhu cầu nước, thủy 

văn, thủy nông, thủy lực….  

- Các văn bản, tài liệu sử dụng trong quá trình lập quy trình. - Các văn bản 

đóng góp ý kiến của điạ phương, ngành liên quan. - Các tài liệu liên quan 

khác kèm theo.  

- Bản điện tử lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm điṇh.  

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt quy trình vận hành 

 (Tên quy trình)./.  

  

Nơi nhận:                                                                      Tên đơn vị trình]  

- Như trên;                                                                                                                                  Thủ 

trưởng  

- Tên cơ quan thẩm định;                                                           Ký tên và đóng dấu)  

- Lưu.                                                                                   
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Mẫu số 02:  

  

 QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUAN TRỌNG 

ĐẶC BIỆT, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LỚN, CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI VỪA  

  

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA VIỆT NAM  

                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc  

 Số:         /QĐ-……    

........., ngày........tháng........năm 20......  

  

Quy trình vận hành công trình thuỷ lợi 

................................  

(Ban hành kèm theo Quyết định số......../QĐ-…… ngày      

/      /20…  

của ……………..)  

  

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG  

1. Cơ sở pháp lý  

Trích dẫn các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý khai thác công trình 

thủy lợi: Luật Thủy lợi; Luật Tài nguyên nước; Luật Đê điều; Luật Phòng, chống 

thiên tai và các văn bản liên quan khác.  

2. Nguyên tắc vận hành công trình  

Vận hành công trình mang tính hệ thống không chia cắt theo điạ giới hành 

chính; vận hành, khai thác theo thiết kế và năng lực thực tế của các công trình.  

3. Nhiệm vụ của hệ thống công trình: Tưới, cấp nước, tiêu, thoát 

nước, rửa mặn, ngăn lũ…   

4. Thông số kỹ thuật chủ yếu của các công trình đầu mối chủ yếu 

trong hệ thống  
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5. Các quy định khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của hệ thống  

  

Chương II  

VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC  

1. Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình;  

- Mực nước tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước.  

2. Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước  

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng 

dùng nước;  

- Các giải pháp: Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, 

điều chỉnh yêu cầu dùng nước...;  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công 

trình điều tiết;  

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước.  

3. Trường hợp khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô 

nhiễm nguồn nước, thau chua, rửa mặn hệ thống  

- Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng 

dùng nước;  

- Các giải pháp: Bổ sung nguồn nước, phân phối nước hợp lý tiết kiệm, 

điều chỉnh yêu cầu dùng nước...;  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công 

trình điều tiết;  

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước.  

 4. Trường hợp đặc biệt  

Dự báo có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn ảnh hưởng đến hệ 

thống; Lũ sông cao (từ báo động 3 trở lên); công trình chính gặp sự cố.  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình;  

- Mực nước tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối và các công trình phân phối 

nước.  
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Chương III  

VẬN HÀNH TIÊU, THOÁT NƯỚC  

  

 I. Vận hành tiêu thoát nước  

Vận hành hệ thống tiêu sau mỗi đợt tưới hoặc có những vùng cục bộ cần 

tiêu để ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt, cải thiện chất lượng 

nước, cụ thể:  

 1. Hệ thống không ảnh hưởng thuỷ triều  

 a) Trường hợp 1: Năng lực của hệ thống đảm bảo yêu cầu tiêu 

nước. - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực 

nước tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế 

(tính theo lượng mưa 1, 3, 5.. ngày lớn nhất).  

 b) Trường hợp 2: Năng lực của hệ thống không đảm bảo yêu cầu tiêu 

nước (lượng  

mưa thực tế lớn hơn lượng mưa thiết kế).  

- Thứ tự và mức độ ưu tiên đảm bảo tiêu nước đối với các đối tượng cần 

tiêu nước;  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình;  

- Mực nước tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối ứng với mưa thiết kế 

(tính theo lượng mưa 1, 3, 5.. ngày lớn nhất);  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu nước, thay đổi diện tích vùng tiêu 

hoặc hướng tiêu, điều chỉnh yêu cầu tiêu nước (lưu lượng và thời gian tiêu 

nước)... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của đối tượng.  

 2. Hệ thống ảnh hưởng thuỷ triều  

 a) Trường hợp 1: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường.  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công trình 

điều tiết;  

 - Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

b) Trường hợp 2: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém.  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình;  

- Mực nước tại các công trình điều tiết;  

 - Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.  
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 c) Trường hợp 3: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ 

sông thấp. 

  - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công trình 

điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu 

tiên của đối tượng.  

 d) Trường hợp 4: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ 

sông thấp. - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước 

tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của 

đối tượng.  

 đ) Trường hợp 5: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

cao.  

 - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công trình 

điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu 

tiên của đối tượng.  

 e) Trường hợp 6: Mưa nhỏ hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, 

lũ sông cao.  

 - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công trình 

điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu 

tiên của đối tượng.  

g) Trường hợp 7: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều cường, lũ sông 

cao. - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công 

trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  
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- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu 

tiên của đối tượng.  

h) Trường hợp 8: Mưa lớn hơn mưa thiết kế, gặp kỳ triều kém, lũ sông 

cao. - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước tại các công 

trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu 

tiên của đối tượng.  

II. Vận hành thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình; 

 - Mực nước tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

 - Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu tiên của 

đối tượng.  

III. Vận hành tiêu nước đệm  

Dự báo có bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc các hình thái thời tiết gây mưa 

lớn trong hệ thống.  

 - Trình tự, thời gian vận hành các công trình; - Mực nước 

tại các công trình điều tiết;  

 - Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối.  

IV. Vận hành trong trường hợp đặc biệt: Quy điṇh vận hành công trình 

khi có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc xảy ra sự cố.  

- Trình tự, thời gian vận hành các công trình;  

- Mực nước tại các công trình điều tiết;  

- Lưu lượng nước tiêu tại các trạm bơm đầu mối;  

- Các giải pháp: Bổ sung năng lực tiêu, hỗ trợ tiêu bằng máy bơm, thay 

đổi vùng tiêu, hướng tiêu... tuỳ theo mức độ nghiêm trọng và thứ tự ưu 

tiên của đối tượng; đề xuất phương án xử lý nguy cơ xảy ra sự cố hoặc 

khắc phục khẩn cấp sự cố để đảm bảo an toàn.  

  

Chương IV  

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  
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1. Quy định các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, 

lưu lượng và bốc hơi  

2.Quy định chế độ quan trắc theo mùa, vụ sản xuất  

3.Quy định đo kiểm tra định kỳ, chất lượng nước của hệ thống  

4.Quy định chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ tài liệu KTTV  

5. Quy định chế độ kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc 

KTTV  

  

Chương V  

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN  

  

1. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân đối với 

việc vận hành hệ thống  

- Uỷ ban nhân dân các cấp;  

- Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp;   

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý và Xây dựng công trình 

thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với công trình thủy lợi do Bộ quản 

lý; Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với công trình thủy lợi trong phạm vi tỉnh 

quản lý; - Các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi; - 

Các tổ chức, cá nhân hưởng lợi.  

2. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, 

vật tư để ứng cứu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình của 

các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền   

Chương VI  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Thời điểm thi hành QTVH hệ thống  

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung QTVH hệ thống  

3. Hình thức xử lý vi phạm QTVH hệ thống theo quy định của pháp 

luật  

                             

 (Tên cơ quan phê duyệt) 

Thủ trưởng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục kèm theo quy trình vận hành công trình  

1. Tổng quan về hệ thống công trình thuỷ lợi  

- Đặc điểm hệ thống (điạ hình, KTTV, dân sinh kinh tế, môi trường...);  

- Danh mục các văn bản pháp quy liên quan đến hệ thống (qui hoạch, thiết 

kế, bổ sung nâng cấp công trình...).  

2. Thống kê các công trình chủ yếu  

Thống kê các công trình đầu mối và các công trình trên trục chính (vi ̣ trí, 

thông số kỹ thuật, nhiệm vụ, đặc điểm hiện trạng…).  

3. Bản đồ hệ thống theo thiết kế được duyệt  

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tưới in trên khổ A3;   

- Bản đồ hiện trạng công trình và phân vùng tiêu in trên khổ A3.  
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7. Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã  

 

1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ:  

Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường 

hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với 

trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dic̣h vụ bưu chính bằng 

văn bản.  

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:  

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm điṇh và trình 

Chủ tic̣h Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết điṇh;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tic̣h Ủy ban nhân 

dân cấp xã quyết điṇh phê duyệt; trường hợp không phê duyệt thì có ngay văn 

bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.  

2. Cách thức thực hiện  

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 

dic̣h vụ bưu chính.  

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghi ̣ phê duyệt;  

- Dự thảo đề cương kiểm điṇh an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;  

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). b) Số lượng: 01 bộ  

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy điṇh (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 05 ngày làm việc).  
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5. Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Tổ chức;  

- Cá nhân.  

6. Cơ quan giải quyết TTHC: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã.  

7. Kết quả thực hiện TTHC: Đề cương, kết quả kiểm điṇh được phê duyệt  

Sau khi có kết quả phương án được phê duyệt đề nghị UBND cấp xã gửi về 

Sở Nông nghiệp và Môi trường để biết và theo dõi.  

8. Phí, lệ phí: Không  

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không  

11. Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Khoản 3, Điều 17, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về Quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

- Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực thủy lợi.  
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8. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai naṇ cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội – 1.010091 

a. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 

trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 

với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng 

văn bản. 

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường tổng hợp, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho 

người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; trường hợp 

không hỗ trợ thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định hỗ trợ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chi trả kinh phí khám chữa 

bệnh cho đối tượng được hưởng, việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc 

qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã. 

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dic̣h 

vu ̣bưu chính. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Trường hợp hỗ trợ khám chữa bệnh 

Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, thành phần hồ sơ 

bao gồm: 

- Đơn đề nghi ̣ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy điṇh 

tại mẫu số 01 Phu ̣luc̣ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT  ngày 

19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy ra viện. 

* Trường hợp trợ cấp tai nạn 

Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc 

người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghi ̣ trợ cấp tai nạn tại mẫu số 02 Phu ̣ luc̣ ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 

- Giấy ra viện; 

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ 

sở y tế nơi đã cấp cứu, điều tri;̣ 

- Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bi ̣ tai nạn giao thông). 

* Số lượng: 01 bộ. 
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d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 05 ngày làm 

việc). 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC: 

 - Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường 

thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết điṇh: Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

điṇh hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho đối tượng được 

hưởng. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết điṇh hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh, trợ cấp tai nạn cho đối tượng được hưởng. 

g. Phí, lệ phí: Không 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đề nghị thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 01 Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bi ̣ ốm đau, tai nạn, bi ̣ 

thương trong thời gian thực hiện các nhiệm vu ̣ phòng, chống thiên tai, tham gia 

huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vu ̣ khác theo sự điều 

động của cấp có thẩm quyền được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy điṇh tại khoản 2, Điều 35, Nghi ̣ điṇh số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ; 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bi ̣ ốm đau, bi ̣ thương 

do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử duṇg các chất kích thích, chất ma 

túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ theo quy điṇh tại khoản 2, Điều 

35, Nghi ̣ điṇh số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ. 

k. Căn cứ pháp lý củaTTHC: 

- Điều 35 Nghi ̣ điṇh số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

điṇh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều. 

- Điều 19 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân 

định thẩm quyền của chính quyền 2 cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

- Điều 4 Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai. 
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Mẫu số 01 

Phụ lục 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

 

Kính gửi: .......................(1) ........................... 

Họ và tên người đề nghi:̣ ..................…………….(2) ………………… 

Điạ chỉ thường trú: ................. Số điện thoại: ........................................... 

Số Căn cước công dân/Căn cước: ....................................................... 

Số tài khoản: ........................................................................................ 

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi khám bệnh, chữa bệnh...) 

Căn cứ quy điṇh của pháp luật, tôi xin đề nghi ̣ được thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh cho .................................... (3) .................................... 

Số tiền đề nghi ̣ thanh toán là: ............................................................đồng. 

Bằng chữ ..................................................................................................... 

Xin gửi kèm theo Đơn này: Phiếu xét nghiệm; đơn thuốc; hóa đơn thu tiền; 

giấy ra viện. 

Kính đề nghi ̣ cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

.... (4) .... ngày.... tháng.... năm..... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ đội, tổ xung kích; 

trường hợp 

người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với xung kích 

và đội, tổ 

của xung kích được hưởng chính sách. 

(3) Đối tượng thu ̣hưởng chính sách. 

(4) Điạ danh. 
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Mẫu số 02 

Phụ lục 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Trợ cấp tai nạn, tiền tuất 

 

Kính gửi: ..................(1) ...................... 

 

Họ và tên người đề nghi:̣ ....................................(2) .................................... 

Điạ chỉ thường trú: .................................... Số điện thoại: ........................... 

Số Căn cước công dân/Căn cước: ................................................................ 

Số tài khoản: ................................................................................................. 

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi bi ̣ tai nạn hoặc chết) 

Căn cứ quy điṇh của pháp luật, tôi xin đề nghi ̣ được thanh toán trợ cấp tai 

nạn (tiền tuất) cho ....................... (3) .................................... 

Số tiền đề nghi ̣ thanh toán là: ........................................................... đồng. 

Bằng chữ ...................................................................................................... 

Xin gửi kèm theo Đơn này gồm: ………..(4) hoặc (5) ….…… 

Kính đề nghi ̣ cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

.... (6) .... ngày.... tháng.... năm...... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ đội, tổ xung kích; 

trường hợp người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với 

xung kích và đội, tổ của xung kích được hưởng chính sách. 

(3) Đối tượng thu ̣hưởng chính sách. 

(4) Trường hợp trợ cấp tai nạn: Giấy ra viện, trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao 

giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; biên bản giám 
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định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa bệnh viện 

cấp tỉnh và tương đương trở lên trong trường hợp tai nạn làm suy giảm khả năng 

lao động từ 5% trở lên; biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai 

nạn giao thông) 

(5) Trường hợp trợ cấp tử tuất: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc 

bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; biên bản điều tra của cơ quan công 

an (trường hợp bị chết do tai nạn giao thông). 

(6) Điạ danh. 
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9. Trợ cấp tiền tuất, tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy giảm khả 

năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 

cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội  

a. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã 

Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 

trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 

với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng 

văn bản. 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 

hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định trợ cấp tai nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích; trường hợp 

không hỗ trợ thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp 

cho đối tượng được hưởng. Việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua 

đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã. 

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dic̣h vu ̣

bưu chính. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống tiên tai cấp 

xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ 

gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ 

sở y tế nơi đã cấp cứu, điều tri;̣ 

+ Biên bản giám điṇh mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám 

điṇh y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bi ̣ tai nạn giao thông). 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành phần hồ 

sơ gồm: 
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+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ 

sở y tế nơi đã cấp cứu, điều tri;̣ 

 + Biên bản giám điṇh mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám 

điṇh y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bi ̣ tai nạn giao thông). 

* Trường hợp trợ cấp tiền tuất: 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 

cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ 

sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử 

hoặc trích luc̣ khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bi ̣ chết do tai nạn giao 

thông).  

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành phần hồ 

sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu số 02 Phụ lục V ban hành kèm 

theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử 

hoặc trích luc̣ khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bi ̣ chết do tai nạn giao 

thông). 

* Số lượng: 01 bộ. 

d. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 6,5 ngày làm 

việc). 

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

e. Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết điṇh: Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết điṇh trợ cấp tai nạn, tiền tuất cho đối tượng được trợ cấp. 

f. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết điṇh trợ cấp tai nạn, tiền tuất cho đối 

tượng được trợ cấp. 

g. Phí, lệ phí: Không. 

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu số 02 

Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

i. Điều kiện thực hiện TTHC: 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bi ̣ tai nạn, bi ̣ chết trong 

thời gian thực hiện các nhiệm vu ̣phòng, chống thiên tai, tham gia huấn luyện, diễn 

tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vu ̣khác theo sự điều động của cấp có thẩm 

quyền được trợ cấp theo khoản 3, Điều 35, Nghi ̣ điṇh số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ; 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bi ̣ tai nạn, bi ̣ chết do 

cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử duṇg các chất kích thích, chất ma túy, 

chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy điṇh tại khoản 3, 

Điều 35, Nghi ̣ điṇh số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ. 

k. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Điều 35 Nghi ̣ điṇh số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy 

điṇh chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều. 

- Điều 19 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân 

định thẩm quyền của chính quyền 2 cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

- Điều 4 Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 

quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai. 
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Mẫu số 02 

Phụ lục 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TT-BNNMT ngày tháng năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Trợ cấp tai nạn, tiền tuất 

 

Kính gửi: ..................(1) ...................... 

Họ và tên người đề nghi:̣ ....................................(2) .................................... 

Điạ chỉ thường trú: .................................... Số điện thoại: ........................... 

Số Căn cước công dân/Căn cước: ................................................................ 

Số tài khoản: ................................................................................................. 

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi bi ̣ tai nạn hoặc chết) 

Căn cứ quy điṇh của pháp luật, tôi xin đề nghi ̣ được thanh toán trợ cấp tai 

nạn (tiền tuất) cho ....................... (3) ............................. 

Số tiền đề nghi ̣ thanh toán là: ........................................................... đồng. 

Bằng chữ ...................................................................................................... 

Xin gửi kèm theo Đơn này gồm: ………..(4) hoặc (5) ….…… 

Kính đề nghi ̣ cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

.... (6) .... ngày.... tháng.... năm...... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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(1) Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(2) Trường hợp xung kích cấp xã trực tiếp viết đơn phải ghi rõ đội, tổ xung kích; 

trường hợp người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ 

với xung kích và đội, tổ của xung kích được hưởng chính sách. 

(3) Đối tượng thu ̣hưởng chính sách. 

(4) Trường hợp trợ cấp tai nạn: Giấy ra viện, trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản 

sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; biên bản 

giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa bệnh 

viện cấp tỉnh và tương đương trở lên trong trường hợp tai nạn làm suy giảm khả 

năng lao động từ 5% trở lên; biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị 

tai nạn giao thông). 

(5) Trường hợp trợ cấp tử tuất: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc 

bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; biên bản điều tra của cơ quan công an 

(trường hợp bị chết do tai nạn giao thông). 

(6) Điạ danh. 
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10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình 

vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa 

hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu đập, hồ 

chứa thủy điện để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.  

Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định:  

Trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành và đặc điểm nơi xây dựng đập, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tổ chức thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt.  

Trường hợp nội dung phương án cắm mốc chỉ giới không phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với đặc điểm nơi xây dựng đập, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy 

điện điều chỉnh, bổ sung phương án cắm mốc chỉ giới. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp trực tiếp; 

- Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án; 

- Dự thảo phương án;  

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có) 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, 

Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm 

doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện 

h) Lệ phí:  

Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Luật 08/2017/QH14. 

 - Nghị định 114/2018/NĐ-CP. 

 - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP. 
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11. Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập 

thủy điện 

Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt 

hạng mục nhà máy thủy điện;  

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;  

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường 

khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ 

điều kiện phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp xã trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.  

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp trực tiếp; 

- Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị phê duyệt; 

- Phương án cắm mốc chỉ giới; 

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Tổ chức 

(không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt phương án 

cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới: 

 - Đập của hồ chứa thủy điện có dung tích từ 500.000 m3 trở lên;  

- Đập có chiều cao từ 15 m trở lên. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

 - Nghị định 114/2018/NĐ-CP. 

 - Nghị định số 146/2025/NĐ-CP. 
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12. Đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất - 1.001662 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Nộp hồ sơ:  

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác nước dưới đất đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch 

vụ bưu chính.  

- Bước 2: Kiểm tra, xác nhận tờ khai:  

Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp 

trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp 

nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xác nhận.  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định xác nhận; trường hợp không xác nhận thì có ngay văn bản thông báo 

và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.  

b) Cách thức thực hiện:  

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký khai thác nước 

dưới đất đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường 

mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.  

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã trả tờ khai đã 

được xác nhận cho tổ chức, cá nhân.   

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   

- 01 Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp khai 

thác nước cho các mục đích với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, trừ hộ 

gia đình khai thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt) theo Mẫu số 01 tại Phụ 

lục I Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 quy định phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực tài nguyên nước.  

- 01 Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp sử 

dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng, 

bơm hút nước để tháo khô mỏ) theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I  Thông tư số 

14/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp, phân định 

thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài 

nguyên nước.  

d) Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC còn 04 ngày làm việc).  
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.   

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   

Xác nhận Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp 

khai thác nước cho các mục đích với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, trừ 

hộ gia đình khai thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt).  

Xác nhận Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp 

sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng, 

bơm hút nước để tháo khô mỏ).  

h) Tên mẫu đơn, tờ khai:  

- Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp khai thác 

nước cho các mục đích với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, trừ hộ gia 

đình khai thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt) theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 

I Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 quy định phân quyền, phân 

cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực tài nguyên nước.  

- Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp sử dụng 

nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng, bơm hút 

nước để tháo khô mỏ) theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I  Thông tư số 14/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.  

i) Phí thẩm định: Không quy định.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Luật Tài nguyên nước năm 2023.  

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài 

nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.   

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  

- Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 quy định phân 

quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước.   
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Mẫu số 01  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

(Đối với trường hợp khai thác nước cho các mục đích với quy mô  không vượt quá 

10 m3/ngày đêm, trừ hộ gia đình khai thác nước dưới đất  để sử dụng cho sinh hoạt 

của mình)  

______________  

A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ  

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký:  

1.1. Tên tổ chức/cá nhân (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức; họ 

tên, số định danh cá nhân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ nơi cư trú đối với cá nhân): 

..........  

1.2. Số điện thoại, email liên hệ (nếu có): .................................................   

Thông tin về công trình khai thác:  

Thông tin về công trình khai thác được tổng hợp theo bảng dưới đây:   

  

TT  

Tên công 

trình/ số hiệu 

giếng  

Vị trí  

(cấp 

xã/ 

tỉnh)  

Tọa độ 

(X,Y) theo 

hệ tọa độ  

VN2000, 

kinh tuyến 

trục,  múi  

chiếu 30  

Chiều 

sâu  

giếng  

(m)  

Lượng  

nước khai 

thác   

(m3/ngày 

đêm)  

Mục đích 

khai thác 

nước  

(ghi rõ 

từng mục 

đích khai 

thác)  

Tầng 

chứa 

nước 

khai  

thác  

Chế 

độ  

khai 

thác  

nước  

(1)  

I  
Tên công trình 

thứ 1  
              

1  Số hiệu giếng                
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…  

2  
Số hiệu giếng  

…  
              

…                  

Tổng lượng nước khai thác của công trình thứ 1 (bao gồm tổng lượng nước của 

tất cả các giếng tại công trình khai thác):……………………. (m3/ngày đêm)  

II  
Tên công trình 

thứ 2  
              

1  
Số hiệu giếng  

…  
              

2  
Số hiệu giếng  

…  
              

…                  

Tổng lượng nước khai thác của công trình thứ 2 (bao gồm tổng lượng nước của 

tất cả các giếng tại công trình khai thác):……………………. (m3/ngày đêm)  

  

3. Cam kết của tổ chức, cá nhân đăng ký:  

- (Tên tổ chức/cá nhân đăng ký) cam đoan các nội dung, thông tin trong Tờ khai 

này là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

- (Tên tổ chức/cá nhân đăng ký) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các nghĩa vụ quy 

định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Tài nguyên nước và quy định của pháp luật có 

liên quan.  

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (nơi xây dựng công trình) xem xét, xác nhận 

việc đăng ký khai thác nước dưới đất cho (tổ chức/cá nhân đăng ký).  

  

   ...., ngày .... tháng ..... năm ...  

Tổ chức/cá nhân đăng ký  

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)  
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B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ  

(Xác nhận, ký, đóng dấu) 

  ____________________ 

Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất xác nhận các nội dung sau:  

1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức/thông tin cá nhân xin 

đăng ký.  

2. Vị trí công trình, lưu lượng khai thác và mục đích sử dụng nước.  

3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước 

dưới đất thì thông báo trực tiếp và trả tờ khai cho cơ quan tiếp nhận quản lý; 

thực hiện việc trám, lấp giếng theo quy định khi không còn sử dụng công trình 

khai thác nước dưới đất; thông báo ngay cho cơ quan quản lý khi có sự cố 

nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khai thác nước dưới đất tại công trình 

đăng ký.  

 ________________  

Hướng dẫn đăng ký: (1) Ghi rõ chế độ số giờ khai thác nước trung bình trong ngày, 

số ngày lấy nước trung bình/năm.  
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Mẫu số 02  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

(Đối với trường hợp sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng 

sản để tuyển quặng, bơm hút nước để tháo khô mỏ) 

___________  

 A - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ  

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đăng ký:  

1.1 Tên tổ chức/cá nhân (tên, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức; họ 

tên, số định danh cá nhân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ nơi cư trú đối với cá nhân): 

...........   

1.2. Số điện thoại, địa chỉ email liên hệ (nếu có) liên hệ:...................... 

2. Thông tin về công trình:  

2.1. Tên công trình/dự án: ...............................................................  

2.2. Vị trí công trình:………………………………………… …(1)  

2.3. Kích thước mong khai thác: ..................................................  

2.4. Mục đích sử dụng nước (để tuyển quặng hay bơm hút nước để tháo khô 

mỏ):.......  

2.5. Lượng nước bơm hút để tuyển quặng/ tháo khô mỏ:.........(m3/ngày đêm)     

2.6. Chế độ bơm hút để tuyển quặng/ tháo khô mỏ:...................... (2)  

2.7. Thời gian đăng ký:...........................................................(3)  

3. Cam kết của tổ chức, cá nhân đăng ký:  

- (Tên tổ chức/cá nhân đăng ký) cam đoan các nội dung, thông tin trong Tờ khai 

này là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
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- (Tên tổ chức/cá nhân đăng ký) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các nghĩa vụ quy 

định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Tài nguyên nước và quy định của pháp luật có 

liên quan.  

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi xây dựng công trình) xem xét, xác 

nhận việc đăng ký khai thác nước dưới đất cho (tổ chức/cá nhân đăng ký).  

  

   ...., ngày..... tháng..... năm .....  

                                                                             Tổ chức/cá nhân đăng ký  

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)  

  

 B - PHẦN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ  

               (Xác nhận, ký, đóng dấu)  

 ____________________________ 

Cơ quan đăng ký khai thác nước dưới đất xác nhận các nội dung sau:  

1. Tính xác thực về tư cách pháp nhân của tổ chức/thông tin cá nhân xin đăng ký.  

2. Vị trí, tên công trình/dự án.  

3. Quy định trường hợp không còn sử dụng công trình khai thác nước dưới đất thì 

thông báo và trả Tờ khai cho cơ quan quản lý hoặc thông báo trực tiếp; thực hiện 

việc trám, lấp giếng theo quy định khi không còn sử dụng công trình khai thác nước 

dưới đất; thông báo ngay cho cơ quan quản lý khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra 

trong quá trình khai thác nước dưới đất tại công trình đăng ký.  

_______________  

Hướng dẫn đăng ký:  

(1) Ghi rõ tên địa danh (thôn/ấp, xã/ phường/đặc khu, tỉnh/thành phố) nơi xây dựng 

công trình; tọa độ vị trí lắp đặt bơm hút nước tại moong (theo hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục, múi chiếu 30 (nếu có)).  

(2) Ghi rõ chế độ số giờ khai thác nước trung bình trong ngày, số ngày lấy nước 

trung bình/năm.  

(3) Ghi rõ số năm đăng ký khai thác nước.  
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13. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ 

sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên 

đất liền, trên sông, trên biển - 1.013128 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra 

sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển) xây dựng kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 

Bước 3: Các kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt phải thông báo cho các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan 

để phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định trong kế 

hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu 

chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 

+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 3,5 ngày làm việc). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan 

chủ quản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu. 
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g) Phí, lệ phí: Không. 

h)Tên mẫu đơn, tờ khai: Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó tràn dầu. 

- Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó với sự cố 

tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
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ĐỀ CƯƠNG BỐ CUC̣, NỘI DUNG CỦA 

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU CẤP XÃ VÀ CẤP CƠ SỞ 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng phó sự cố tràn dầu của ….. 

Bản đồ tỷ lệ: 1/5000 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

2. Yêu cầu 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên (nêu ngắn goṇ vị trí địa lý, khí tượng, thủy 

văn trong phaṃ vi điạ bàn cơ sở hoaṭ đôṇg) 

2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở (Tính chất, quy mô, công nghệ 

của cơ sở) 

3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ 

sở (quân số, trang thiết bị ứng phó, lực lượng phương tiện tham gia phối hợp) 

4. Dự kiến các khu vực nguy cơ cao: Dự kiến từ 2 - 3 khu vực. 

* Kết luận: Khả năng ứng phó của cơ sở ở mức độ nào. 

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ 

1. Tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả”. 

2. Nguyên tắc ứng phó 

- Tiếp nhận thông tin đánh giá, kết luận cụ thể, rõ ràng, chủ động xây dựng 

và điều chỉnh kế hoạch ứng phó sát, đúng, phát huy sức mạnh tổng hợp theo 

phương châm 4 tại chỗ ứng phó kịp thời hiệu quả. 

- Báo cáo kịp thời theo quy định. 

- Phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng 

phó sự cố tràn dầu, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi 

trường. 
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- Đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trước, trong và sau ứng phó khắc 

phục hậu quả. 

- Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương 

tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó. 

3. Biện pháp ứng phó 

- Thông báo, báo động. 

- Tổ chức ngăn chặn. 

- Tổ chức khắc phục hậu quả. 

4. Tổ chức sử dụng lực lượng 

- Lực lượng thông báo, báo động. 

- Lực lượng tại chỗ. 

- Lực lượng tăng cường; 

- Lực lượng khắc phục hậu quả; 

- Ứng phó trên đất liền và ven bờ biển: Sử dụng đơn vị nào; lực lượng 

phương tiện đơn vị nào; bao gồm cái gì; lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả 

môi trường. 

- Ứng phó trên biển: Sử dụng đơn vị nào; lực lượng, phương tiện đơn vị nào; 

bao gồm cái gì; lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả môi trường. 

IV. DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG TRÀN DẦU, BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Trên đất liền 

a) Tình huống: (Nêu tình huống giả định xảy ra 01 kho trạm) 

b) Biện pháp xử lý: 

- Tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình sự cố… 

- Vận hành cơ chế họp Ban chỉ huy ứng phó sự cố… 

- Thiết lập Ban chỉ huy tại hiện trường để chỉ huy tổ chức ứng phó… 

- Tổ chức lực lượng ứng phó sự cố…. 

2. Trên biển (tương tự như trên đất liền) 

a) Tình huống 

b) Biện pháp xử lý 
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V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Lãnh đạo chỉ huy cơ sở (nêu nhiệm vụ trong chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó). 

2. Lực lượng tiếp nhận cấp phát. 

3. Lực lượng tuần tra canh gác, bảo vệ. 

4. Các Ban ngành của cơ sở. 

5. Phối hợp với các đoàn thể, xã hội và ban, ngành của địa phương. 

6. Công tác đào tạo, diễn tập: Xây dựng kế hoạch đào tạo, diễn tập ứng phó 

sự cố tràn dầu;. 

7. Cập nhật kế hoạch triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và báo cáo. 

VI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Thông tin liên lạc 

- Bảo đảm thông tin cho chỉ huy chỉ đạo. 

- Bảo đảm thông tin liên lạc cho lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả. 

2. Bảo đảm trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu  

- Do đơn vị tự trang bị. 

- Ký kết hợp đồng với các đơn vị có khả năng ứng phó sự cố. 

3. Bảo đảm vật chất cho các đơn vị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả 

4. Tổ chức y tế, thu dung cấp cứu người bị nạn 

VII. TỔ CHỨC CHỈ HUY 

Chủ cơ sở trực tiếp chỉ huy 

Nơi nhận:  
CHỦ CƠ SỞ 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 
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